
1 Nguyễn Thanh Minh 50 Nguyễn Lữ 0203228628 Trưởng Phòng Thanh tra 2

2 Vũ Hoàng Anh 38/4 Chương Dương 3700001451
Thanh tra viên chính Phòng 

Thanh tra 3

3 Phan Trung 22/3 Lê Lợi 3702002844 Chánh văn phòng

4 Bùi Tấn Khoa Tổ 2B, KV1 3704002159
Thanh tra viên chính Phòng 

Thanh tra 1

5 Đào Văn Thi 69 Ngô Gia Tự 3705002480
Trưởng phòng Phòng Thanh tra 

4

6 Võ Thị Minh Hải
46 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
3705002674 Thanh tra viên Phòng 2

7 Hoàng Toàn Lô H29, Lê Đình Lý 3706000595 Phó trưởng phòng Thanh tra 2

8 Trương Thanh Hiền 10/1 Lê Thánh Tôn 3706006559 Thanh tra viên chính, Văn phòng

9 Lê Văn Phú Thôn Diêu Trì 3707003564
Thanh tra viên chính - Phó 

Chánh Văn phòng

10 Lê Thị Thùy Trinh Tổ 10, KV8 3707006762
Thanh tra viên Phòng Thanh tra 

3

11 Nguyễn Thanh Hải 34B Đào Duy Từ 3796003153 Phó Chánh Thanh tra

12 Hà Khánh Hưng 21 Cao Thắng 3796003156 Thanh tra viên chính

13 Nguyễn Xuân Sơn 06 Đặng Xuân Phong 3796003165 Phó chánh thanh tra

14 Nguyễn Văn Thơm 16 Bùi Thị Xuân 3796003167
Thanh tra viên cao cấp. Chánh 

thanh tra

15 Trần Quốc Trị 74 Tô Hiến Thành 3796018979 Phó trưởng phòng thanh tra 2

16 Bùi Kim Trâm 40 Trường Chinh 3796026427 Phó phòng Thanh tra 1

17 Lê Kim Hùng 36/45 Lý Thái Tổ 3798034799
Thanh tra viên chính, Phó 

trưởng phòng Thanh tra 3

18 Phan Thanh Quang Tổ 61, KV7 4803004792
Thanh tra viên chính - Trưởng 

phòng Phòng thanh tra 1

19 Nguyễn Thị Nga 23 Trần Văn Ơn 5208000341 Chuyên viên, Văn phòng

20 Vũ Thị Hoàng Anh
134/22 Hoàng Văn 

Thụ
5208000426 Thanh tra viên phòng thanh tra 3

21 Nguyễn Hoàng Minh 158 Lê Văn Hưu 5208002675
Thanh tra viên chính - Trưởng 

Phòng thanh tra 1

22 Nguyễn Cẩm Hà 136 Lạc Long Quân 5208012441
Thanh tra viên - Phòng Thanh 

tra 4

23 Lưu Đức Tuấn Tổ 18, KV4 5208013007
Phó Trưởng phòng Phòng 

Thanh tra 1
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24 Lê Văn Hải Tổ 1A, KV12 5209002056
Phó trưởng phòng Phòng Thanh 

tra 3

25 Nguyễn Quang Trung 22 Nguyễn Trân 5209008074
Thanh tra viên Phòng Thanh tra 

1

26 Trần Thị Thúy Linh 158 Lê Văn Hưu 5209008075 Thanh tra viên phòng thanh tra 4

27 Bùi Thuý Vân 26 Trần Văn Khải 5209008076
Thanh tra viên Phòng Thanh tra 

1

28 Trần Thị Hà Tuyên 21/1 Trần Bình Trọng 5209008077 Thanh tra viên Văn phòng

29 Trần Thái Hòa thôn Trung Tín 1 5210002180
Thanh tra viên - Phòng Thanh 

tra 1

30 Nguyễn Thế Toàn Tổ 47, KV 5 5213000765 Chuyên viên Phòng Thanh tra 2

31 Trần Minh Cảnh 03 Đường 31/3 5213004264 Chuyên viên phòng thanh tra 3

32 Trần Thị Nguyên Vy 341 Hoàng Văn Thụ 5213004571 Thanh tra viên phòng thanh tra 2

33 Trần Thị Mai Phương 09 Nguyễn Xuân Ôn 5214005966 Thanh tra viên - Văn phòng

34 Chung Nguyễn Quỳnh Nhi Tổ 45, KV 5 5221531558
Thanh tra viên - phòng thanh tra 

2

35 Hoàng Kim Bút Lại Khánh 5221634795 Chuyên viên Văn phòng

36 Nguyễn Minh Trí 16 Bùi Thị Xuân 5221880146 Thanh tra viên, Phòng 1

37 Nguyễn Thanh Chính 16 Nguyễn Đình Thụ 7909111040 Phó trưởng phòng thanh tra 1

38 Hoàng Minh Tuấn Đê Đức 3 7910458689 Chuyên viên Phòng Thanh tra 3

39 Đào Phúc Quý Sơn Lô H236 Lê Lợi 7912298456 Chuyên viên Phòng thanh tra 1




